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	TRƯỜNG THCS PHONG HẢI
TỔ: TOÁN – TIN – KHTN - CN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc


Phong Hải, ngày 21 tháng 9 năm 2023


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2023– 2024
Chủ đề năm học: “Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục”.
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2023- 2024 của Phòng GD & ĐT Phong Điền;

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THCS Phong Hải. 
Tổ Toán – Tin – KHTN – CN xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2023- 2024 như sau:

I. Đặc điểm tình hình: 
Tổng số giáo viên trong tổ: 08 (Nam: 05, Nữ: 03). Đại học: 08. 100% giáo viên đạt chuẩn.
1. Thuận lợi: 

- Tập thể GV trong tổ đa số cũng còn trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao, xác định quan điểm lập trường đúng đắn, luôn thực hiện tốt công tác chuyên môn.
- Tinh thần tự học cao, luôn trao đổi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận nhanh việc ứng dụng CNTT trong dạy học.
- GV của tổ nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt.
- GV tham gia tập huấn thay sách giáo khoa đầy đủ.
- Học sinh ngày càng tiến bộ hơn trong học tập cũng như trong ý thức.
- Sự quan tâm của BGH giúp đỡ tổ hoàn thành nhiệm vụ năm học.

2. Khó khăn:

- Học sinh lớp 6 đầu vào chất lượng còn thấp.
- Trang thiết bị hổ trợ giảng dạy chương trình thay sách giáo khoa, sách giáo viên vẫn còn chậm, hiện vẫn chưa có.
II. Kết qua đạt được năm học trước
1. Chất lượng bộ môn

- Các môn học đa số đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số khối lớp chất lượng môn Toán chưa đồng đều.
2. Hai mặt chất lượng (tổ không có giáo viên chủ nhiệm)
3. Chất lượng giờ dạy được nâng cao

- Tổng số tiết dự giờ - thao giảng của tổ: - Thao giảng 12 tiết. Đạt 12 giỏi.
- Báo cáo chuyên đề : Tổ đã thực hiện 04 chuyên đề: Thầy Mãi, Cô Ân, thầy Châu, thầy Thoát (đạt 100% loại tốt).
4. Phong trào học sinh giỏi và HS năng khiếu:

- Đã tham gia STKHKT cấp huyện đạt giải khuyến khích.
- Đã bồi dưỡng đội tuyển HSG.
- Đạt 1 giải học sinh giỏi huyện (1 giải khuyến khích môn sinh học 8).

5. Công tác chuyên môn 
- GV trong tổ có đầy đủ các loại hồ sơ, cập nhật kịp thời các loại hồ sơ cá nhân, soạn mới theo nội dung chuẩn kiến thức- kĩ năng và theo văn bản điều chỉnh nội dung dạy học của Phòng Giáo dục- Đào tạo. 
-Tất cả giáo viên đều đổi mới PP trong soạn giảng theo chuẩn kiến thức kỷ năng, lồng ghép giáo dục môn trường và kỷ năng sống cho HS, phát huy tính tích cực học tập của học sinh theo tài liệu chuẩn KT-KN- Lên LBG, thực hiện đúng, kịp thời.
- GV đã ứng dụng công nghệ thông tin ở khối 6; 7 trên 90%.  Việc giảng dạy có hiệu quả cao.
6. Ưu điểm, tồn tại.
* Ưu điểm:

- Các chuyên đề thực hiện đúng thời gian và kế hoạch. 
- Kiểm tra toàn diện Thầy Minh Dung, cô Hằng, thầy Mãi Xếp loại chung: 03 Tốt.
- Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi đảm bảo, nhiệt tình. 

- Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do phòng GD tổ chức.
* Tồn tại:
- Một số giáo viên cập nhật lịch báo giảng, cập nhật điểm còn chậm, HSSS vẫn chưa nộp đúng kế hoạch.
- Chưa có học sinh tham gia dự thi HSG cấp huyện môn Tin học 9.

- Học sinh đạt giải trong kì thi HSG cấp huyện còn thấp.
III. Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm học 2023-2024. 
1. Chỉ tiêu đăng ký chất lượng:
a. Chỉ tiêu học sinh giỏi:
* Cấp Huyện: 3- 4 giải.
b. Chất lượng bộ môn:
* Môn Toán Khối 6; 7; 8:
	Lớp/Khối
	Tổng số
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6/1
	27
	4
	15
	9
	33
	14
	52
	
	

	6/2
	26
	8
	31
	7
	27
	11
	42
	
	

	6/3
	26
	5
	19,3
	7
	26,9
	13
	50
	1
	3,8

	K 6
	79
	17
	21,5
	23
	29,1
	38
	48,1
	1
	1,3

	7/1
	26
	7
	26,9
	10
	38,5
	7
	26,9
	2
	7,7

	7/2
	29
	6
	20,7
	10
	34,5
	11
	37,
	2
	6,9

	7/3
	26
	4
	15,4
	9
	34,6
	11
	42,3
	2
	7,7

	K7
	81
	17
	21
	29
	35,8
	29
	35,8
	6
	7,4

	8/1
	29
	7
	24,1
	8
	27,6
	12
	44,8
	2
	3,5

	8/2
	30
	7
	23,3
	10
	33,3
	11
	36,7
	2
	6,7

	K8
	59
	14
	23,7
	18
	30,5
	23
	39,0
	4
	6,8


* Môn Toán Khối 9
	Lớp/
Khối
	Tổng

Số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9/1
	27
	8
	30
	6
	22
	12
	44
	1
	4

	9/2
	25
	4
	16
	8
	32
	12
	48
	1
	4

	K 9
	52
	12
	23
	14
	27
	24
	46
	2
	4


*Môn Lý khối 9 
	Lớp/
Khối
	Tổng

Số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9/1
	27
	7
	25,9
	7
	25,9
	12
	44.4
	1
	3,7

	9/2
	25
	6
	24
	7
	28
	10
	40
	2
	8

	K 9
	52
	13
	25
	16
	27
	19
	42,2
	3
	5,9


* Môn Hóa khối 9
	Lớp/
Khối
	Tổng

Số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9/1
	27
	8
	29,6
	10
	37,1
	9
	33,3
	0
	0

	9/2
	25
	5
	20
	9
	36
	10
	40
	1
	4

	K 9
	52
	13
	25
	19
	36,5
	19
	36,5
	1
	1,9


* Môn Sinh khối 9
	Lớp/
Khối
	Tổng

Số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9/1
	27
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,6
	0
	0

	9/2
	25
	7
	28
	8
	32
	9
	36
	1
	4,0

	K 9
	52
	15
	28,8
	19
	36,6
	17
	32,7
	1
	1,9


*Công Nghệ khối 8
	Lớp/
Khối
	Tổng

Số
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	8/1
	29
	10
	34,5
	11
	37,9
	8
	27,6
	
	

	8/2
	30
	12
	40
	13
	43,3
	5
	16,7
	
	

	K 8
	59
	22
	37,3
	24
	40,7
	13
	22
	
	


*Công Nghệ khối 9

	Lớp/
Khối
	Tổng

Số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9/1
	27
	10
	37
	12
	44,4
	5
	18,5
	
	

	9/2
	25
	9
	36
	10
	40
	6
	24
	
	

	K 9
	52
	19
	36,5
	22
	42,2
	11
	21,3
	
	


* Môn Tin khối 6; 7; 8 
	Lớp/
Khối
	Tổng

Số
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	K6
	79
	26
	32,9
	30
	37,9
	22
	27,8
	1
	1,4

	K7
	81
	25
	30,8
	31
	38,3
	24
	29,6
	1
	1,3

	K8
	59
	17
	28,8
	23
	39,0
	18
	30,5
	1
	1,7


* Môn Tin khối 9
	Lớp/
Khối
	Tổng

Số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	K 9
	52
	15
	28,8
	25
	48,1
	12
	23,1
	
	


* Môn KHTN khối 6; 7; 8
	Lớp/
Khối
	Tổng

Số
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6/1
	27
	6
	22,2
	9
	33,3
	11
	40,7
	1
	3.7

	6/2
	26
	7
	26,9
	10
	38,4
	8
	30,7
	1
	3,8

	6/3
	26
	7
	26,9
	10
	38,4
	8
	30,7
	1
	3,8

	K 6
	79
	20
	25,3
	29
	36,7
	27
	34
	3
	3,8

	7/1
	26
	7
	26,9
	9
	34,6
	9
	34,6
	1
	3,9

	7/2
	29
	9
	31
	12
	41,4
	8
	27,6
	0
	0

	7/3
	26
	5
	19,2
	11
	42,3
	9
	34,6
	1
	3,9

	K7
	81
	21
	25,9
	32
	39,5
	26
	32,1
	2
	2,5

	8/1
	29
	7
	27,6
	8
	24,1
	13
	44,8
	1
	3,3

	8/2
	30
	9
	30
	10
	33,3
	10
	33,3
	1
	6,7

	8
	59
	16
	27,1
	18
	30,0
	23
	39,0
	2
	3,9


c/ Chất lượng giáo viên:

- Chỉ tiêu: 100% GV trong tổ có đầy đủ các loại hồ sơ, cập nhật kịp thời các loại hồ sơ cá nhân, soạn mới theo nội dung chuẩn kiến thức- kĩ năng và theo văn bản điều chỉnh nội dung dạy học của Phòng Giáo dục- Đào tạo. Xếp loại hồ sơ giáo viên: Tốt: 06.
-Tất cả giáo viên đều đổi mới PP trong soạn giảng, phát huy tính tích cực học tập của học sinh theo tài liệu chuẩn KT-KN.
- Kiểm tra toàn diện: cô Ân (tháng 10), thầy Hải (tháng 2), thầy Châu (tháng 3). Chỉ tiêu 100% đạt loại tốt.
- Kiểm tra chuyên đề: : thầy Dung (tháng 11), thầy Mãi (tháng 12), cô Hồng (tháng 2) cô Hằng (tháng 3),  Chỉ tiêu 100% đạt loại tốt.
- Kiểm tra đột xuất từ 1- 2 giáo viên. Chỉ tiêu 100% đạt loại tốt.
- Thao giảng 2 tiết/hk/gv (phải sử dụng CNTT hỗ trợ).
- Dự giờ 10 tiết/hk/gv.
- Tổ chức báo cáo chuyên đề, cấp trường, cấp tổ. Chỉ tiêu : Thực hiện 3 đến 4 chuyên đề, xếp loại tốt 100%.
* Các chuyên đề dự kiến thực hiện:

	STT
	Tên chuyên đề
	Giáo viên thực hiện
	Thời gian

	1
	“Nâng cao chất lượng giờ thực hành môn Tin học lớp 7”.
	Trần Minh Dung
	11/2023

	2
	“Kinh nghiệm giải bài toán về tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ở lớp 7”.
	Hoàng Đức Hải
	3/2024

	3
	“Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong chương III con người, dân số và môi trường môn Sinh 9”.
	Hoàng Thị Hằng
	4/2023


- Tham gia đầy đủ các hội thi do cấp trên tổ chức.
- STKHKT: Thầy Nguyễn Viết Châu hướng dẫn học sinh.
- Tham gia hiến máu nhận đạo. Chỉ tiêu 1.
 IV. Các nhiệm vụ và giải pháp. 
1. Nhiệm vụ 1: Xây dựng kế hoạch tổ; kế hoạch giáo dục cá nhân; kế hoạch giáo dục môn học  bảo đảm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
- Xây dựng kế hoạch giáo dục tổ;  kế hoạch giáo dục cá nhân năm học 2023-2024 cụ thể, chi tiết theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2023- 2024 của Phòng GD & ĐT Phong Điền; phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THCS Phong Hải. 
+ Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với khối 9: thực hiện dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Khi xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, lưu ý tăng cường bổ trợ các nội dung theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để chuẩn bị cho học sinh lớp 9 học lên lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
+ Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối 6; 7; 8 thực hiện theo Công văn số 5512/BGDĐTGDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn tại Công văn số 427/PGDĐT-THCS ngày 22/9/2022 của Phòng GDĐT về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục năm học 2023-2024 (Triển khai Công văn số 1091/SGDĐT-GDPT ngày 10/5/2022 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2023-2024 của Sở GD&ĐT). 
- Kế hoạch dạy học các môn học thực hiện trong năm học 2023-2024 cần lưu ý việc củng cố, bổ sung những nội dung có liên quan ở lớp học dưới; những kiến thức, kĩ năng còn hạn chế do phải học trực tuyến, học trên truyền hình hoặc các hình thức học tập khác trong các năm học trước vì COVID-19 và tinh giảm nội dung dạy học theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ứng phó với dịch COVID-19 năm học 2021-2022.
2. Nhiệm vụ 2. Thực hiện hiệu quả việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học 

- Xây dựng kế hoạch bài dạy bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học và học liệu, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình dạy học; việc xây dựng kế hoạch bài dạy bảo đảm đủ thời gian để học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập đã đặt ra, tránh việc áp dụng hình thức, khuôn mẫu trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy. Tiến trình dạy học mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học với mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập cụ thể mà học sinh phải hoàn thành, cách thức thực hiện linh hoạt để tổ chức dạy học phát huy tính tự học, chủ động, sáng tạo của học sinh.
3. Nhiệm vụ 3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá:
- Thực hiện việc đánh giá học sinh trung học cơ sở theo quy định (khối 9 theo công văn 58 và 26 bổ sung; khối 6, 7, 8 theo công văn 22); xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Nhóm bộ môn xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra. Việc đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá các môn học phải bảo đảm yêu cầu về tính trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. 
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến theo quy định, bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh. Thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo ma trận chung để có kết quả khách quan, bình đẳng. Tăng cường vừa dạy học vừa ôn tập và chuẩn bị các điều kiện cho học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh đầu cấp vào lớp 10 năm học 2023-2024 đạt kết quả tốt.
- Đổi mới công tác dự giờ, đánh giá tiết dạy theo phụ lục V công văn 5512.
4. Nhiệm vụ 4. Tham gia tổ chức các kì thi, cuộc thi
- Chuẩn bị tốt cho việc tổ chức các kì thi, cuộc thi cấp trường đồng thời tổ chức lựa chọn học sinh tham gia các kì thi, cuộc thi cấp huyện, tỉnh. Trong năm học 2023-2024, Phòng và nhà trường dự kiến sẽ tổ chức các Hội thi sau: 
+ Thi học sinh giỏi lớp 9: (tháng 12/2023) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Sinh học, Tin học và Hóa học (Riêng bộ môn Tiếng Pháp, các trường có dạy học chọn học sinh để bồi dưỡng và cử tham dự thi tỉnh); 

+ Thi học sinh giỏi lớp 6, 7 gồm 3 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh dự kiến vào tháng 4/2024;

+ Thi học sinh giỏi lớp 8 gồm 5 môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Lịch sử - Địa lý, KHTN dự kiến vào tháng 4/2024;
+ Hướng dẫn học sinh tham gia hội thi khoa học kỹ thuật 1 đề tài (cấp trường, cấp phòng) dự kiến tổ chức vào tháng 12/2023.
+ Hướng dẫn học sinh tham gia hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 1 đề tài (cấp trường, cấp phòng);
+ Thi ViOlympic toán;
+ Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Kết hợp với các đoàn thể tổ chức hoạt động và thực hành trải nghiệm cho học sinh lớp 6.

- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh lớp 8 “Pha chế nước muối sinh lí”– cô Ân thực hiện vào tháng 9 năm 2023.
V. Lịch phân công và lịch trình công tác trong năm học: 

1. Phân công giảng dạy, kiêm nhiệm, phụ trách
	TT
	Họ và tên
	Kiêm nhiệm
	Giảng dạy lớp
	Bồi dưỡng
	Phụ trách đề kiểm tra

	1
	Hoàng Thị Ân
	Tổ trưởng, quản lí chung, phụ trách chuyên môn nhóm KHTN, kiểm tra hồ sơ cô Hằng, cô Hồng, thầy Châu, thầy Hải.
	KHTN 6, 7, 8; Hóa 9.
	Hóa 9
KHTN 8
	 GK I KHTN 8; 
CK I KHTN 6 
CK II KHTN 7 Hóa 9.


	2
	Nguyễn Viết Châu
	 Tổ phó  - Thư ký tổ- quản lí bài KT, phụ trách chuyên môn nhóm Toán tin, kiểm tra hồ sơ thầy Mãi, cô Ân, thầy Dung.
	Toán 7/1, 8
	Toán 8
	Toán 8

	3
	Hoang Thị Hằng
	Thành viên, thủ quỹ tổ.
	KHTN 6, 7, 8; Sinh 9
	Sinh  8, 9
	GK II KHTN 6;
GK I KHTN 7; CK I KHTN 7; 
GK II KHTN 8

CK I KHTN 8 Sinh 9

	4
	Cao Chánh Mãi
	 Thành viên
	Toán 6/1, 6/2, 9 
	Toán 6, 9.
	Toán 6, 9

	5
	Trần Minh Dung
	Thành viên
	Tin 6,7, 8, 9, toán 6/3
	Tin 8, 9
	Tin 6, 7, 8, 9

	6
	Hoàng Đức Hải
	Thành viên
	Toán 7/2; 7/3; 

CN 8;

Chủ nhiệm 7/3, HĐTN 7/3
	Toán 7
	Toán 7

	7
	Cao Thị Hồng
	Thành viên
	KHTN 6, 7;  8,  Lý 9; CN  9
	Lý 8, 9
	GK I KHTN 6; CK II KHTN 6
CK I KHTN 7; 

CK I KHTN 8

Lý   9; CN  9


2. Lịch công tác trong năm học
	Thời gian
	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Người phối hợp

	Tháng
9/2022

	- Tham gia dự triển khai nhiệm vụ năm học tại phòng;
- Xây dựng kế hoạch dạy học: Khối 6;7; 8 theo công văn 5512; Khối 9 theo hướng dẫn công văn 3280;
- Sinh hoạt chuyên môn tổ;
- Lập danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9;
- Hội nghị chuyên  môn tổ;
- Lao động chủ nhật xanh theo kế hoạch.
	cô Ân 
Cả tổ

Cả tổ
Cả tổ

Cả tổ
Cả tổ.
	Cả tổ

	Tháng 10/2022
	- Tham gia hội nghị CBCC;
- Dạy học theo TKB;
- Bồi dưỡng Toán 9, Lý 9, Hóa 9, Sinh 9, Tin 9;
- Thao giảng dự giờ;
- Kiểm tra toàn diện cô Ân;
- Sinh hoạt tổ chuyên môn;
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn;
- Lao động chủ nhật xanh theo kế hoạch.
	Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ 
Cả tổ
Cả tổ
	BGH

	Tháng 11/2022

	- Dạy học theo TKB;
- Thao giảng dự giờ;
- Sinh hoạt chuyên môn tổ;
- Kiểm tra chuyên đề thầy Dung;
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn;
- Báo cáo chuyên đề thầy Dung
- Tăng cường bồi dưỡng Toán 9, Lý 9, Hóa 9, Sinh 9, Tin 9, MTCT 8. 

- Lao động chủ nhật xanh theo kế hoạch.
	Cả tổ

Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Theo bộ môn

T. Dung
Cả tổ 
Cả tổ
	BGH
Cả tổ

	Tháng 12/2022

	- Dạy học theo thời khóa biểu;
- Thao giảng dự giờ;
- Kiểm tra chuyên đề thầy Mãi;
-  Sinh hoạt chuyên môn tổ;
- Thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp huyện;
- Ôn tập và chuẩn bị kiểm tra học kỳ I;

-Thi học sinh giỏi khối 9 cấp huyện;
- Kiểm tra học kì I; 
- Lao động chủ nhật xanh theo kế hoạch.
	Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ
Cả tổ
HS và giáo viên được phân công coi thi
	BGH

	Tháng 01/2023

	- Dạy học theo thời khóa biểu;
- Bồi dưỡng Toán 6, 7, 8; KHTN 8; 
- Sinh hoạt tổ chuyên môn;
- Sơ kết học kì I;
- Lao động chủ nhật xanh theo kế hoạch.
- Nghỉ tết nguyên đán.
	Cả tổ

Cả tổ
Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ
	

	Tháng 02/2023

	- Dạy học theo thời khóa biểu;
- Thao giảng dự giờ;
- Sinh hoạt chuyên môn tổ;
- Kiểm tra toàn diện Thầy Hải;
- Kiểm tra chuyên đề cô Hồng;
- Lao động chủ nhật xanh theo kế hoạch.
	Cả tổ
Cả tổ 
Cả tổ 
Cả tổ 
Cả tổ 
Cả tổ
	BGH

	Tháng 3/2023
	- Dạy học theo thời khóa biểu;
- Thao giảng dự giờ;
- Báo cáo chuyên đề - Thầy Hải;
- Sinh hoạt chuyên môn tổ;
- Kiểm tra toàn diện Châu; 

- Kiểm tra chuyên đề cô Hằng;
- Tham quan thiên nhiên

- Lao động chủ nhật xanh theo kế hoạch.
	Cả tổ
Cả tổ
Thầy Hải
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cô Hằng, HS lớp 6

Cả tổ
	Cả tổ
Tổ & BGH

	Tháng 4/2023
	- Dạy học theo thời khóa biểu;
- Tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện các môn Toán 6, 7, 8; KHTN 8.
- Sinh hoạt chuyên môn tổ
- Báo cáo chuyên đề - Cô Hằng.

- Ôn tập học kì II
	Cả tổ

GV coi thi
Cả tổ
Cả tổ
Cô Hằng
Cả tổ
	HS
BGH 
Cả tổ
Cả tổ

	Tháng 5/2023
	- Dạy học bình thường

- Thi học kì II
- Tổng kết năm học 
- Tham gia xét tốt nghiệp hs lớp 9
	Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cô Ân, T Châu
	BGH 
BGH


VI. Đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng.

1. Tập thể.

a. Danh hiệu thi đua: Tổ: Tiên tiến xuất sắc. 
b. Khen thưởng: Trường khen
2. Cá nhân (Danh sách xếp theo a, b, c...)
	TT
	Họ và tên
	Xếp loại công chức, viên chức
	Đăng ký thi đua
	Tên đề tài SKKN

	1
	Hoàng Thị Ân
	HTTNV
	Lao động tiên tiến
	

	2
	Nguyễn Viết Châu 
	HTXSNV
	Chiến sĩ TĐCS
	“Rèn luyện kĩ năng giải toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh lớp 8 Trường THCS Phong Hải”.

	3
	Trần Minh Dung
	HTXSNV
	Chiến sĩ TĐCS
	“Một vài biện pháp giúp học sinh nâng cao chất lượng giờ thực hành môn Tin Học lớp 7 ở Trường THCS Phong Hải”.

	4
	Hoàng Đức Hải
	HTTNV
	Lao động tiên tiến
	

	5
	Hoàng Thị Hằng
	HTTNV
	Lao động tiên tiến
	

	6
	Trương Công Hùng
	HTXSNV
	Chiến sĩ TĐCS
	“Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường THCS Phong Hải”

	7
	Cao Chánh Mãi
	HTTNV
	Lao động tiên tiến
	


VII. Kiến nghị đề xuất:
· Mua sắm các đồ dùng dạy học như: Thước chia khoảng, eke, đo góc, thước cuộn;
· Mua thêm sách các loại:

+ Sách bài tập KHTN 6; 7; 8. 
+ Sách GV: Công Nghệ 8; Tin 6; 7; 8.
+ Sách GK công nghệ 9.
+ Sách nâng cao KHTN 8; Toán 6; 7; 8.
· Mua sắm 04 kính hiển vi quang học phục vụ môn Sinh 7; 8; 9.
· Mua sắm 06 bộ đồ dùng mổ phục vụ Sinh học 7.
· Mua sắm bộ thực hành lắp đặt mạch diện phục vụ môn Công Nghệ 9.
· Đề nghị nhà trường sửa chửa và bổ sung kịp thời máy vi tính để đảm bảo hoạt động dạy và học môn Tin học.
· Cần tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, góp ý theo chuyên đề, phương pháp giảng dạy, các công tác khác để các giáo viên có cơ hội tiếp xúc, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác.

·  Cần tổ chức cho HS tham gia các buổi ngoại khóa như rung chuông vàng hay đố vui để học.
· Tăng tiền giáo án A4 cho giáo viên.
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